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I. Nội dung ôn tập
1. Khái quáat về sự phân loại oxit, axit, bazơ, muối.
2. Tính chất hóa học của oxit, axit, bazơ,  Viết PTHH minh họa.   
3. Viết PTHH theo sơ đồ chuyển hóa SGK: Bài 1(tr 11); bài 5(tr 21);  bài 2.3( SBT tr 4).
II. Các dạng bài tập tham khảo
Câu 1. Cho các chất: SO2, Mg, CuO, K2O, HCl, Fe(OH)3, BaCl2. Viết các PTHH xảy ra khi cho các chất trên lần lượt tác dụng với:
a. H2O. 	b. dung dịch NaOH.		c. H2SO4.
Câu 2. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch sau: 
(a) Dung dịch axit clohiđric và dung dịch axit sunfuric.
(b) 4 dung dịch không màu: NaOH, Na2SO4, H2SO4, HCl.
Câu 3. Cho 300 ml dung dịch H2SO4 1M tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 2M, sau phản ứng thu được dung dịch X.
(a) Viết các PTHH xảy ra.
(b) Nếu cho mẩu quỳ tím vào dung dịch X thì có hiện tượng gì? Giải thích.
(c) Cô cạn dung dịch X thu được bao nhiêu gam muối khan?
Câu 4. Cho 8,4 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO phản ứng vừa đủ với m gam dung dịch HCl 3,65 %, sau phản ứng thu được dung dịch Y và 2,24 lít khí H2 (ở đktc).
(a) Viết PTPƯ xảy ra và tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu. 
(b) Tính m và khối lượng muối thu được trong dung dịch Y. 
Phần trắc nghiệm khách quan
Câu 1. Dãy oxit nào sau đây đều là oxit axit?
A. MgO, SO2, P2O5.	B. Na2O, CO2, SO3. 	C. N2O5, CO2, SO3.	D. K2O, NO, Fe2O3.
Câu 2. Dãy oxit nào sau đây đều là oxit bazơ?
A. NO, MgO, CaO.	B. CuO, MgO, Na2O. 	C. CO2, K2O, Al2O3. 	D. P2O5, K2O, Fe2O3.
Câu 3. Vôi sống có công thức hóa học là:
    A. Ca.                        	B. Ca(OH)2.                      C. CaCO3.                       	D. CaO.
Câu 4. Axit có trong dạ dày có vai trò chuyển hoá thức ăn, axit đó có CTHH là:
    A.  HCl.                        	B. H2SO4.                          C. HNO3.                 	D.  H2S.
Câu 5. Canxi hiđroxit (Ca(OH)2) còn gọi là:
A. thạch cao.	B. đá vôi.	C. thạch cao sống.	D. vôi tôi.
Câu 6. Dãy các kim loại đều tác dụng với dung dịch  axit clohiđric:
     A. Al, Cu, Zn, Fe.	            B. Al, Fe, Mg, Ag.	     C. Al, Fe, Mg, Cu.		 D. Al, Fe, Mg, Zn.
Câu 7. Các hình vẽ sau mô tả các cách thu khí thường được sử dụng khi điều chế và thu khí trong phòng thí nghiệm:
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Hình nào mô tả đúng cách thu khí SO2?
A. Hình 1.	B. Hình 2.	C. Hình 3.	D. Hình 2 và 3.
Câu 8. Chất nào sau đây được dùng để khử chua đất trong nông nghiệp? 
A. CaO.	B. CaSO4.	C. CaCl2.	D. Ca(NO3)2.
Câu 9. Cho các bazơ sau: Fe(OH)3, Al(OH)3, Cu(OH)2, Zn(OH)2. Khi nung nóng các bazơ trên tạo ra dãy oxit bazơ tương ứng là:
     A. FeO, Al2O3, CuO, ZnO					B. Fe2O3, Al2O3, CuO, ZnO
     C. Fe3O4, Al2O3, CuO, ZnO				D. Fe2O3, Al2O3, Cu2O, ZnO
Câu 10. Nhóm các dung dịch có pH > 7 là:
     A. HCl, HNO3.	    B. NaCl, KNO3.	     C. NaOH, Ba(OH)2.       D. Nước cất, nước muối. 
Câu 11. Dung dịch A có pH < 7 và tạo ra kết tủa khi tác dụng với dung dịch bari nitrat Ba(NO3)2 Chất A là:
     A. HCl.                      B.  Na2SO4.                   C.  H2SO4                  D.  Ca(OH)2
Câu 12. Fe2O3 tác dụng với dung dịch H2SO4 tạo thành: 
     A.  Dung dịch không màu.                                                 B.  Dung dịch có màu lục nhạt.
     C.  Dung dịch có màu xanh lam.                                        D.  Dung dịch có màu vàng nâu.
[bookmark: _Hlk84539703]Câu 13.  CuO tác dụng với dung dịch HCl tạo thành: 
    A.  Dung dịch không màu.                                                  B  Dung dịch có màu lục nhạt.
    C.  Dung dịch có màu xanh lam.                                         D.  Dung dịch có màu vàng nâu.
Câu 14. Cho một mẫu giấy quỳ tím vào dung dịch NaOH. Thêm từ từ dung dịch HCl vào cho đến dư ta thấy màu giấy quỳ:
  A. Màu đỏ không thay đổi                                                 B. Màu đỏ chuyển dần sang xanh.   
  C. Màu xanh không thay đổi                                             D. Màu xanh chuyển dần sang đỏ       
Câu 15: Khi nhỏ từ từ H2SO4 đậm đặc vào đường chứa trong cốc hiện tượng quan sát được là:
 A. Sủi bọt khí, đường không tan.		         	         B. Màu trắng của đường mất dần, không sủi bọt.
 C. Màu đen xuất hiện và có bọt khí sinh ra.	          	         D. Màu đen xuất hiện, không có bọt khí sinh ra.
Câu 16. Muốn pha loãng axit sunfuric đặc ta phải
A. rót nước vào axit đặc.		B. rót từ từ nước vào axit đặc.
C. rót nhanh axit đặc vào nước.	D. rót từ từ axit đặc vào nước.
Câu 17. Để làm khô một mẫu khí SO2 ẩm có (lẫn hơi nước) ta dẫn mẫu khí này qua:
    A. NaOH đặc.	B. Nước vôi trong dư.	    	C. H2SO4 đặc.		D. Dung dịch HCl
Câu 18. Để loại bỏ khí CO2 có lẫn trong hỗn hợp (O2, CO2), người ta cho hỗn hợp đi qua dung dịch chứa:       
    A. HCl.                   B. Ca(OH)2                              C. Na2SO4               	D. NaCl
Câu 19.  Có 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt 3 dung dịch của 3 chất: HCl, Na2SO4, NaOH . Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây để phân biệt chúng ? 
    A. Dung dịch BaCl2     B. Quỳ tím                       C. Dung dịch Ba(OH)2       	  D. Nước.
Câu 20. Để nhận biết dd KOH và dd Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là:
   A. Phenolphtalein.            B. Quỳ tím.	  		C. dd H2SO4.             	D. dd HCl.
Câu 21. Thuốc thử để nhận biết ba lọ mất nhãn chứa riêng biệt 3 dung dịch: H2SO4, HCl, NaCl là:
   A. Quỳ tím, dd BaCl2.	                                         B. Dung dịch NaOH, quỳ tím.	  
   C. Dung dịch Na2CO3, quỳ tím.                                   D. Dung dịch Na2SO4, quỳ tím.
Câu 22. Cho các oxit : Na2O, CO, CaO, P2O5, SO2. Có bao nhiêu cặp chất tác dụng được với nhau:  
A. 2                            B. 3                                 C. 4                                 D. 5
Câu 23. Hòa tan hoàn toàn 0,8 gam một oxit kim loại (hóa trị II) cần vừa đủ 100 ml dung dịch HCl 0,4M. Công thức của oxit là
A. MgO.	B. FeO.	C. CuO.	D. ZnO.
Câu 24. Hoà tan hoàn toàn 11,2 gam một kim loại M (hoá trị II) bằng dung dịch H2SO4 loãng, thu được 4,48 lít khí hiđro (đktc). M là	
      A. Zn.			B. Fe.			C. Mg.			D. Cu.
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